
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024  

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại 

1 H56.26-

241223-0001 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Tào Thị Trang (Lê Văn Kiên) Thôn Trọng Hậu, Xã Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0934629803 

2 H56.26-

241220-0004 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN BẮC THÔN CHUẾ 1, Xã Hoằng Yến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0382848088 

3 H56.26-

241223-0005 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng và chuyển giao công 

nghệ - DPH 

Số 282 đường tỉnh 510 thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0969636989 

4 H56.26-

241223-0004 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng và chuyển giao công 

nghệ - DPH 

Số 282 đường tỉnh 510 thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0969636989 

5 H56.26-

241223-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng và chuyển giao công 

nghệ - DPH 

Số 282 đường tỉnh 510 thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0969636989 

6 H56.26-

241219-0012 

Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Công ty TNHH MTV Dầu 

khí Thanh Sơn   

Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Trang , Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0904752298 

7 H56.26-

241223-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Bá Cầm Sn 224, đường 510b, thôn Xuân Phụ, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979530832 

8 H56.26-

241223-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Văn Vũ SN 34, đường 29, phố Phú Vinh Đông, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0382848088 

9 H56.26-

241223-0016 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Hạnh Sn 127, đường HT1, thôn Đồng Lòng, Xã 

Hoằng Tân, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0384989944 

10 H56.26-

241223-0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Nhung Sn 25, đường ĐH-HH.26, thôn 3, Xã Hoằng 

Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0383978545 

11 H56.26-

241223-0020 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đại Sn 26, đường HT 1, thôn 1, Xã Hoằng Thái, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0359017236 

12 H56.26-

241223-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Cẩm Vân Sn 19, đường 03, thôn Phúc Lộc, Xã Hoằng 

Đức, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0975558902 

13 H56.26-

241223-0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hương Sn 114, đường 510B, thôn Hồng Kỳ, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0989833355 



Hóa 

14 H56.26-

241223-0027 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Trương Xuân Bình (Trương 

Văn Thắng) 

Thôn Trung Triều, Xã Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0857729114 

15 H56.26-

241223-0030 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Phạm Thị Hảo ( Hoàng Công 

Xanh) 

Thôn Tam Nguyên, Xã Hoằng Đạt, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0396266816 

16 H56.26-

241224-0002 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp 

trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng 

nhận ATTP hết hạn). 

LÊ XUÂN TÔN SN 01, ngõ 01, đường 01, thôn Bắc Sơn, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0982417286 

17 H56.26-

241224-0003 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng và chuyển giao công 

nghệ - DPH 

Số 282 đường tỉnh 510 thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Thị trấn Bút Sơn, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0969636989 

18 H56.26-

241224-0004 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Hoàng Trọng Đức Thôn Đồng Lòng, Xã Hoằng Tân, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0981382867 

19 H56.26-

241223-0006 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ THỊ THU THÔN NAM THỌ, Xã Hoằng Cát, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0847863289 

20 H56.26-

241223-0007 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện huyện theo công trạng (Cấp 

huyện) 

NGUYỄN THỊ LÝ THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0904587582 

21 H56.26-

241223-0009 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ THỊ LAN HƯƠNG Phố Hoằng Lọc, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0838800410 

22 H56.26-

241223-0010 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ THỊ LAN HƯƠNG Phố Hoằng Lọc, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0838800410 

23 H56.26-

241223-0011 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ THỊ QUẾ THÔN HIỀN THÔN, Xã Hoằng Đạo, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978151868 

24 H56.26-

241223-0012 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

NGUYỄN THỊ TẦM THÔN ĐÔNG THÀNH, Xã Hoằng Tiến, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0348831296 

25 H56.26-

241223-0014 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ NGỌC CHÂU THÔN HẠ VŨ I, Xã Hoằng Đạt, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0858666567 

26 H56.26-

241223-0015 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

NGUYỄN THỊ NINH thị tứ, Xã Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0944344507 



27 H56.26-

241223-0025 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ THỊ VÂN Thôn Bản định, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0389690359 

28 H56.26-

241223-0029 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

NGUYỄN THỊ GIANG TRINH PHÚC, Xã Hoằng Giang, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0974793660 

29 H56.26-

241224-0005 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

NGUYỄN THỊ LÝ THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0904587582 

30 H56.26-

241224-0006 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ NGỌC ĐẠT THÔN 1, Xã Hoằng Thành, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0967487555 

31 H56.26-

241224-0009 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ THỊ HỒNG THÔN 1 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0973419888 

32 H56.26-

241224-0008 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ THỊ HỒNG THÔN 1 LÊ LỢI, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0973419888 

33 H56.26-

241223-0032 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-241223-5558) 

TAKAHASHI LÊ MINH 

CHÂU 

Xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

0373339333 

34 H56.26-

241224-0014 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Hoàng Thị Nam SN 67, đường 510, phố Trung Sơn, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977338969 

35 H56.26-

241224-0013 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Lê Thị Sen Kiot 7, chợ HÓn, đường ĐH-HH 24, thôn 

Đông Hòa, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0979443600 

36 H56.26-

241224-0012 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGuyễn Thị Dung SN 41, đường ĐH-HH 06, thôn Phú Trung, Xã 

Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972324027 

37 H56.26-

241224-0015 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Thu Gái SN 24, đường HĐ 3, thôn Hiền Thôn, Xã 

Hoằng Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0377656838 

38 H56.26-

241224-0019 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Đức Anh SN 05, đường 510B, thôn Tiền Thôn, Xã 

Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969491323 

39 H56.26-

241223-0035 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Vũ Như Quỳnh Thôn 1, Xã Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0947682136 

40 H56.26-

241223-0028 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

NGUYỄN ĐĂNG TRỌNG Căn hộ 1011, CT1 Chung cư Xuân Mai, Xã 

Hoằng Đạt, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

0375075771 



Hóa 

41 H56.26-

241224-0020 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

NGUYỄN THỊ LÝ THÔN BÍNH ẤT, Xã Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0904587582 

42 H56.26-

241224-0018 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

LÊ THỊ MÃO THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0386153253 

43 H56.26-

241224-0017 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

TRỊNH TUẤN NGUYỆN sn 02 ngõ 01đường số 2 thôn kim sơn, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0987980700 

44 H56.26-

241224-0011 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 

cấp huyện về thành tích thi đua theo chuyên 

đề (Cấp huyện) 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH THÔN SAO VÀNG 1, Xã Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977024913 

45 H56.26-

241224-0023 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thanh Tùng SN 14, đường CVĐ, thôn Tiền Thôn, Xã 

Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0329581654 

46 H56.26-

241224-0022 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đồng Ngọc Sĩ SN 03, ngõ 06, đường 01, thôn Nhân Hòa, Xã 

Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0394476324 

47 H56.26-

241224-0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Hà SN 21, đường Bút Sơn 4, phố Tế Độ, Thị trấn 

Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0366363282 

48 H56.26-

241225-0006 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Trương Xuân Bình (Lê Văn 

Tấn) 

Thôn Thịnh Hoà, Xã Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0857729114 

49 H56.26-

241224-0024 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ PHƯƠNG HIỀN Số nhà 01, đường HP 2, Thôn Trịnh Thôn, Xã 

Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0944880296 

50 H56.26-

241224-0025 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN CẨM BÌNH THÔN VŨ THÀNH, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0941253669 

51 H56.26-

241224-0026 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc 

NGUYỄN TÙNG LÂM THÔN VŨ THÀNH, Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

0941253669 

52 H56.26-

241224-0016 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-241224-3060) 

WATANABE NGUYỄN 

MỘC DIỆP 

Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0973161140 

53 H56.26-

241225-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lương Thị Thanh SN 17, đường 03, thôn Minh Thái, Xã Hoằng 

Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978664913 

54 H56.26-

241225-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hằng SN 11, đường HQ 4, thôn Sao Vàng, Xã 

Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0369185815 

55 H56.26- Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Bá Nam SN 124, đường 510B, thôn Xuân Phụ, Xã 0866178678 



241225-0009 Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

56 H56.26-

241225-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Huyền SN 11, đường 510B, thôn Phong Lan, Xã 

Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0976982726 

57 H56.26-

241225-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Xuân Dũng SN 141, đường ĐT 510, phố Trung Sơn, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0969828848 

58 H56.26-

241225-0014 

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

TRẦN THỊ MINH THÔN 6, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0984163896 

59 H56.26-

241226-0001 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Đào Thị Mai (Lê Thị 

Phượng) 

Thôn Phượng Ngô 1, Xã Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977460645 

60 H56.26-

241225-0016 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc 

LÊ THỊ HƯƠNG Số nhà 77, Đường HT 1, Thôn Hoàng Trì 1, Xã 

Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0965801930 

61 H56.26-

241226-0004 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Lê Đức Tuấn ( Hoàng Thị 

Dần) 

Thôn Tam nguyên, Xã Hoằng Đạt, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0948026757 

62 H56.26-

241226-0002 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở  kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

Ngô Thị Thảo Số nhà 33, đường Quốc lộ 1A, Thôn Hảo Nam, 

Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0382547166 

63 H56.26-

241226-0003 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

Lê Thị Nam Số nhà 71, đường 510, Thôn 5, Xã Hoằng 

Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0357649091 

64 H56.26-

241226-0005 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở  kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

Lê Thanh Tùng Số nhà 14, đường công vụ đê, thôn Tiền Thôn, 

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0329581654 

65 H56.26-

241226-0008 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 

hộ tịch, xác định lại dân tộc 

NGÔ THỊ XUÂN Số nhà 14, Tổ dân phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0989348922 

66 H56.26-

241226-0019 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Văn Hùng SN 06, đường 01, thôn Cẩm Trung, Xã Hoằng 

Tân, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987581584 

67 H56.26-

241226-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê THị Loan SN 112, đường 510, thôn Đình Bảng, Xã 

Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0946794688 

68 H56.26-

241226-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Khắc Thành Thửa 551, TBĐ 03, lô 09, MBQH 37, thôn 

Lương Quán, Xã Hoằng Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0369594187 



69 H56.26-

241226-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trương Văn Thuật SN 22, đường TL 510, thôn Xuân Phụ, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0946655180 

70 H56.26-

241226-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Hương SN 01, đường 01, thôn My Du, Xã Hoằng 

Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0868891725 

71 H56.26-

241226-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Đình Tuấn SN 09, đường QL 1A, thôn Hiệp Thành, Xã 

Hoằng Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979358910 

72 H56.26-

241226-0014 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Lê Thế Trung (Nguyễn Thị 

Thiết) 

Thôn Đạt Tài 2, Xã Hoằng Hà, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0395356298 

73 H56.26-

241226-0015 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Lê Thế Trung (Lê Thị Cẩm) Thôn Long Bình, Xã Hoằng Xuyên, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0395356298 

74 H56.26-

241226-0020 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Nguyễn Duy Khuông Thôn Đại Điền, Xã Hoằng Xuân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0364282934 

75 H56.26-

241226-0021 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Lường Thị Hoài (Nguyễn Thị 

Dần) 

Thôn Đông Phú, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0979539285 

76 H56.26-

241226-0024 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình 

đang sử dụng đất 

Lê Thị Hồng (Nguyễn Thị 

Lành) 

Thôn Đoài Thôn, xã Hoằng Xuyên, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

0388669469 

77 H56.26-

241226-0016 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III,  cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, 

tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo 

giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

NGUYỄN THỊ HẢI THÔN ĐÌNH SEN, Xã Hoằng Phong, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0974869003 

78 H56.26-

241226-0013 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở ông Hoàng 

Huy Thắng tại xã Hoằng Thắng 

NGUYỄN TRỌNG DANH THÔN 5, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0975074348 

79 H56.26-

241227-0002 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Nguyễn Thị Phượng (Lê Thị 

Hạ) 

Thôn Mỹ Đà, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0919033455 

80 H56.26-

241227-0001 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình 

đang sử dụng đất 

Nguyễn Duy Mạnh (Bùi 

Đình Dằng) 

Thôn Trung Đoài, Xã Hoằng Yến, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0983235825 

81 H56.26-

241227-0003 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

Nguyễn Duy Mạnh(Bùi Khắc 

Khánh) 

Thôn Tiến Thành, Xã Hoằng Lộc, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0983235825 



sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối 

với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình 

đang sử dụng đất - ĐÃ GHÉP THUẾ 

82 H56.26-

241227-0010 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Huyền SN 96, đường HH 25, thôn 8, Xã Hoằng 

Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0964678246 

83 H56.26-

241227-0009 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Oanh SN 12, đường HP 1, thôn hồng Kỳ, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0346461677 

84 H56.26-

241227-0008 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hằng SN 01, đường 01, thôn 2 Hồng Thái, Xã 

Hoằng Đồng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964700998 

85 H56.26-

241227-0007 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trường Xuân Bình SN 07, đường ĐH-HH 13B, thôn Kim Tân 2, 

Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0857729114 

86 H56.26-

241227-0006 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Văn Trứ SN 42, đường HL 1, thôn Nghĩa Phú, Xã 

Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0328091456 

87 H56.26-

241227-0014 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu 

Lê Thị Nhung (Nguyễn Văn 

Chuyện) 

Thôn Xuân phụ , Xã Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0947056168 

88 H56.26-

241227-0021 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Trọng Sơn SN 98, đường HH 11, thôn Ích Hạ, Xã Hoằng 

Quỳ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0344566859 

89 H56.26-

241227-0020 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Trương Thị Hương SN 221, đường ĐT 510, phố Phú Vinh Đông, 

Thị trấn Bút Sơn,  

0984852938 

90 H56.26-

241227-0004 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Tào Thị Trang(Lê Đình 

Đông) 

Thôn Đông Nam, Xã Hoằng Quỳ, Huyện 

Hoằng Hóa,, Xã Hoằng Quỳ,  

0934629803 

91 H56.26-

241227-0016 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Lường Thị Hoài (Lê Thế 

Thường) 

Phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0979539285 

92 H56.26-

241227-0017 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Lường Thị Hoài (Đinh Ngọc 

Chung) 

Phố Phúc Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0979539285 

93 H56.26-

241227-0022 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót 

Phạm Văn Tùng (Hoàng Thị 

Ninh) 

Thôn Đồng Lòng, Xã Hoằng Tân, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0988484230 

94 H56.26-

241227-0027 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

Phạm Văn Vững SN 81, đường 510B, thôn 6, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0977198306 

 

 Người lập biểu 
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